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Tóm tắt: Hiện nay, việc nâng cao hiệu quả các bài giảng thông qua việc áp dụng 

các phương pháp giảng dạy phù hợp với nội dung bài giảng góp phần quan trọng trong 
việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu về 
vai trò của các giáo cụ thí nghiệm trực quan trong việc nâng cao hiệu quả giảng dạy 
môn Vật lý trong các trường đại học. Thông qua việc phân tích các tài liệu tham khảo, 
kết quả cho thấy giáo cụ thí nghiệm rất hữu ích trong các giờ dạy các môn Khoa học 
Tự nhiên nói chung và môn Vật lý nói riêng cho sinh viên các trường đại học. Báo cáo 
phân tích một số hạn chế của giáo cụ thí nghiệm trong những điều kiện nhất định, từ đó 
tác giả đề xuất các phương án kết hợp giữa giáo cụ thí nghiệm trực quan với các phương 
pháp giảng dạy khác để tối ưu hiệu quả giảng dạy. 

Từ khóa: giáo cụ trực quan, thực nghiệm, vật lý, trừu tượng, giảng dạy đại học. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Hiện nay, trong giáo dục đại học, với tiêu chí giáo dục là lấy người học làm trung 
tâm, việc nâng cao chất lượng đào tạo rất quan trọng. Điều này có yếu tố quyết định đến 
chất lượng của các kỹ sư, cử nhân sau khi ra trường. Cùng với sự phát triển của khoa 
học công nghệ và công cuộc số hóa, tất cả các ngành, lĩnh vực nói chung và giáo dục 
đại học nói riêng đều ứng dụng các công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng và hiệu 
quả. Trong ngành giáo dục, các thiết bị công nghệ hiện đại phổ biến bao gồm máy tính 
(kết hợp các chương trình mô phỏng, trí tuệ nhân tạo) và máy chiếu. Các giáo cụ đa 
phương tiện giúp cho sinh viên tiếp cận bài giảng một cách trực quan, có thể quan sát 
được nhiều hiện tượng mà không thể tiếp cận ngoài đời thực [1]. Song song với các 
phương pháp giảng dạy hiện đại, các phương pháp giảng dạy truyền thống như sử dụng 
bảng phấn để viết, các sách in như giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo, các 
bài báo khoa học… được áp dụng và vẫn phát huy được hiệu quả trong một số hoàn 
cảnh nhất định. 

Trong các phương pháp giảng dạy truyền thống, giáo cụ trực quan được dùng rất 
phổ biến trong giảng dạy các môn học, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên, phổ biến 
là môn Vật lý, sinh học, hóa học, địa lý [2,3,4,5] ... Các giáo cụ trực quan rất đa dạng 
tùy theo công dụng và nguyên lý hoạt động của chúng. Trong bài báo này, tác giả phân 
loại thành 2 nhóm: nhóm 1 bao gồm các giáo cụ đa phương tiện, gồm có các video 
(phim), tranh vẽ, các tệp ghi âm …; nhóm 2 là các giáo cụ thí nghiệm  trực quan, bao 
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gồm các thiết bị, máy móc, vật dụng sử dụng trong phòng thí nghiệm để thực hiện đo 
đạc hoặc tạo các tương tác và quan sát hiện tượng…. Đối với nhóm giáo cụ trực quan 
đa phương tiện, sinh viên có thể tiếp thu nội dung bài giảng thông qua việc nghe, nhìn 
các hình ảnh và âm thanh từ các đoạn video. Các giáo cụ này tạo ra sự trực quan rất tốt, 
giúp cho sinh viên dễ tiếp cận với nội dung bài học, môi trường học tập trở nên gần gũi 
và thân thiện hơn [6]. Đối với nhóm giáo cụ thí nghiệm trực quan, sinh viên được quan 
sát trực tiếp và thực hành để khảo sát các hiện tượng, tạo ra tư duy phán đoán và phản 
biện rất tốt, việc thay đổi các thông số thí nghiệm hoàn toàn có thể thực hiện một cách 
dễ dàng và tạo bài giảng hấp dẫn hơn. Trên thế giới, giáo cụ thí nghiệm trực quan được 
áp dụng trong hầu hết tất cả các môn khoa học cả tự nhiên nói chung và môn Vật lý nói 
riêng, đặc biệt là các nước phát triển. Nghiên cứu của tác giả Nghitoolwa [3] cho thấy 
việc sử dụng giáo cụ thí nghiệm trực quan giúp cho sinh viên cải thiện rõ rệt các kỹ năng 
liên quan đến học thuật và nghiên cứu các môn khoa học tự nhiên. 

2. TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO CỤ THÍ NGHIỆM TRỰC QUAN TRONG 
GIẢNG DẠY VẬT LÝ 

2.1. Giúp bài học trở nên sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ hơn 
Có nhiều hiện tượng Vật lý phức tạp, trừu tượng có thể gây khó khăn trong việc 

hiểu của sinh viên. Giáo cụ trực quan giúp cho bài giảng giảm tính trừu tượng, thay vào 
đó bài giảng trở nên trực quan, sinh viên có thể tiếp cận bài giảng thông qua các giác 
quan khác nhau. Chẳng hạn, cần giảng bài về hệ số đàn hồi của lò xo, thay vì sử dụng 
hình ảnh 2 chiều trong sách, các lò xo có độ cứng khác nhau được sử dụng. Sinh viên 
có thể thực hiện việc tính toán và so sánh hệ số đàn hồi của các lò xo bằng cách treo 
cùng một vật nặng bằng các lò xo rồi đo độ giãn. Đồng thời, sinh viên có thể dùng tay 
kéo giãn lò xo và cảm nhận lực đàn hồi của lò xo để phục hồi chiều dài ban đầu. Như 
vậy ngoài việc sử dụng các phép đo để định lượng hệ số đàn hồi của lò xo, sinh viên còn 
hiểu và nhớ được ý nghĩa của hệ số đàn hồi thông qua xúc giác. Bài giảng trở nên đơn 
giản, gần gũi, và động lực cho sinh viên nghiên cứu và học tập. 

Giáo cụ thí nghiệm trực quan giúp bài giảng sinh động hơn, sinh viên dễ nhớ bài 
giảng hơn. Các hiện tượng vật lý không còn chỉ là những dòng chữ mô tả ở trong sách, 
mà chúng được quan sát từ các thí nghiệm sinh động. Do quá trình thực hiện thí nghiệm 
trên các giáo cụ có nhiều bước khác nhau, các bước này có quan hệ lôgic với nhau, do 
vậy sinh viên sẽ nhớ tốt hơn thông qua các sự kiện quan sát được và mối quan hệ giữa 
chúng. Trên Hình 1, giáo sư Walter Lewin đã bám vào một đầu dây để tạo thành một 
con lắc đơn [7], sau đó ông tính chu kỳ, và so sánh với chu kỳ mà con lắc chỉ dùng một 
vật nặng nhỏ. Từ việc quan sát thí nghiệm này, sinh viên nhớ sự kiện giáo sư Lewin bám 
vào dây thừng để tạo thành con lắc (rất đặc biệt và dễ nhớ) có khối lượng rất khác với 
vật nặng, và kết quả đo thời gian cho chu kỳ dao động là như nhau. Do vậy, sinh viên sẽ 
nhớ chu kỳ dao động không phụ thuộc vào khối lượng con lắc. 
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Hình 1. Giáo sư Walter Lewin thực hiện thí nghiệm với con lắc đơn tại một tiết            

giảng dạy Vật lý tại Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ để kiểm chứng chu kỳ con lắc 
không phụ thuộc vào khối lượng con lắc. 

2.2. Tăng cường tư duy phản biện của sinh viên, và tương tác sinh viên-giảng viên 
Khi sử dụng giáo cụ thí nghiệm trực quan, có rất nhiều vấn đề có thể được phát 

sinh vì điều kiện thực hiện các thí nghiệm thực tế là điều kiện không lý tưởng [8]. Chẳng 
hạn, nếu biểu diễn mối liên hệ giữa cường độ dòng điện đi qua điện trở thuần và hiệu 
điện thế giữa hai đầu điện trở này, về mặt lý thuyết thì đó là quan hệ tuyến tính, dòng 
điện tỷ lệ thuận với hiệu điện thế. Tuy nhiên, kết quả trên chỉ đúng trong trường hợp lý 
tưởng: nhiệt độ không thay đổi. Nếu sử dụng giáo cụ thí nghiệm cấp điện áp cho điện 
trở và khảo sát cường độ dòng điện trong phạm vi rộng, kết quả thu được không giống 
với lý thuyết. Khi quan sát thấy điều này, sinh viên sẽ tương tác với giảng viên để thảo 
luận, giải thích nguyên nhân. Trong quá trình thảo luận, các sinh viên đều đưa ra quan 
điểm của cá nhân, sinh viên không còn thụ động trước bài giảng nữa. Từ việc được 
hướng dẫn chi tiết, và quan sát các hiện tượng vật lý trực tiếp, kỹ năng phản biện của 
sinh viên cũng được cải thiện. 

Hơn nữa, trong quá trình thực hiện các thí nghiệm với giáo cụ, giảng viên hướng 
dẫn trực tiếp từng sinh viên, sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên được tăng cường. 
Đối với phương pháp dạy học giảng viên giảng bài, học sinh nghe giảng, thực tế luôn 
có khoảng cách giữa giảng viên và sinh viên, nhiều sinh viên không đủ tự tin đặt câu hỏi 
trước cả lớp do tâm lý lo không đủ tự tin trước đám đông. Tuy nhiên khi sử dụng giáo 
cụ thí nghiệm trong giảng dạy, khoảng cách này không còn nữa, giảng viên trở gần gũi 
hơn, sinh viên dễ dàng trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi cho giảng viên, đồng thời có thể đưa 
ra ý kiến phản biện của cá nhân. Với những thí nghiệm phức tạp và tỉ mỉ, sự hướng dẫn 
của giảng viên, sự phản hồi và thảo luận của sinh viên là rất quan trọng, các sinh viên 
sẽ phải chủ động hỏi và thảo luận của giảng viên để có thể vận hành được các giáo cụ 
và cho ra kết quả chính xác. 
2.3. Hoàn thiện kiến thức tổng thể và kỹ năng thực nghiệm của người học 

Giáo cụ thí nghiệm trực quan được coi như là “cây cầu” kết nối giữa lý thuyết và 
thực nghiệm [9,10]. Giáo cụ thí nghiệm trực quan có thể coi như một hệ thí nghiệm nhỏ 
giúp cho sinh viên được trải nghiệm vận hành. Sử dụng giáo cụ thí nghiệm để thực hiện 
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một phép đo nào đó thường bao gồm rất nhiều kiến thức, mỗi thiết bị trong hệ đo đều 
có nguyên lý hoạt động riêng, việc sử dụng các thiết bị này là cơ hội để sinh viên ôn lại 
các kết thức đã học trước đó. Chẳng hạn khi sử dụng lực kế để chứng minh trọng lực 
của một vật tỷ lệ thuận với khối lượng của nó, giáo cụ có thể bao gồm một lực kế để đo 
trọng lực của vật, một vài vật nặng có khối lượng khác nhau và một cân để đo khối 
lượng. Sinh viên cần nắm được nguyên lý hoạt động của lực kế là dựa trên định luật 
Hook về lực đàn hồi của lò xo, do vậy số chỉ của lực kế là giá trị trọng lực, nguyên lý 
hoạt động của cân dựa trên cân bằng mômen lực (với cân đòn) hoặc dựa trên hiện tượng 
áp điện của vật liệu (nếu là cân điện tử). Sinh viên sau khi thực hiện xong một thí nghiệm 
sẽ biết cách thu thập, ghi chép số liệu một cách khoa học và dễ tra cứu. Đồng thời, phân 
tích kết quả thu được, sinh viên cần vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa khối lượng và 
trọng lực có bao gồm các thanh hiển thị sai số của phép đo. Từ đây sinh viên hình thành 
nên phương pháp luận, hiểu thêm về phương pháp sử dụng đồ thị trong Vật lý. Như vậy, 
giáo cụ đã giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức và tìm ra mối liên hệ giữa chúng. 

Giáo cụ thí nghiệm cũng giúp sinh viên hoàn thiện hơn các kỹ năng thí nghiệm. 
Khi giảng viên sử dụng giáo cụ trực quan trong bài giảng, giáo viên có thể yêu cầu sinh 
viên được thực hiện thực nghiệm để sinh viên được quan sát hiện tượng để tăng cường 
sự tư duy. Để thực hiện được một thí nghiệm, sinh viên cần tuân thủ các bước chuẩn bị 
như kết nối hệ thống các máy đo, căn chỉnh máy đo, kiểm tra độ tin cậy của hệ thống … 
Các kỹ năng này của sinh viên không được học từ sách vở mà chỉ được học khi sử dụng 
giáo cụ. Trên thực tế, đối với các hệ đo, kể cả các hệ đo tốt, thì các thiết bị có thể không 
hoạt động tốt ngay sau khi khởi động, mà cần phải thiết lập các thông số hoạt động phù 
hợp. Các kỹ năng này rất quan trọng cho các sinh viên theo ngành nghiên cứu khoa học 
thực nghiệm. 

Giáo cụ thí nghiệm trực quan giúp sinh viên học thêm kỹ năng nhận biết tín hiệu 
giả của hệ đo, đây là một trong những kỹ năng rất quan trọng trong thực nghiệm. Tín 
hiệu giả là tín hiệu được ghi trên máy đó mà có sự can thiệp của các nguồn nhiễu ngoài 
ý muốn. Tín hiệu giả không phản ánh đúng đại lượng vật lý cần đo mà là kết quả tổng 
hợp của tín hiệu cần đo và nhiễu. Chẳng hạn sinh viên đo phổ phát quang của một điôt 
phát quang (LED), nhưng do thí nghiệm không được thực hiện trong hộp kín nên phổ 
thu được đến từ ánh sáng của bóng đèn trần nhà. Kỹ năng này sinh không được học trên 
lý thuyết vì điều kiện thực hiện thí nghiệm thường chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên 
ngoài và không dự đoán trước được, các yếu tố này gây ra sai lệch trong kết quả đo. 
Sinh viên được sử dụng giáo cụ sẽ nhận ra tín hiệu giả thông qua sự vô lý của kết quả 
đo, từ đó sinh viên có thể tìm tòi nguyên nhân và cách khắc phục. 

3. MỘT SỐ ĐIỂM CHÚ Ý VỀ GIÁO CỤ THÍ NGHIỆM TRỰC QUAN 

3.1. Một số hạn chế của giáo cụ thí nghiệm trực quan 
Giáo cụ thí nghiệm trực quan có nhiều ưu điểm nêu trên, tuy nhiên không phải bất 

cứ bài giảng nào cũng có thể sử dụng giáo cụ trực quan được. Có thể nói giáo cụ trực 
quan có một số hạn chế trong các trường hợp nhất định. 
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Đối với các hiện tượng vật lý phức tạp cần rất nhiều thiết bị phức tạp để quan sát 
bằng phương pháp thí nghiệm. Việc trang bị giáo cụ sẽ tốn kém và yêu cầu khắt khe 
trong khi vận hành, bảo dưỡng. Cũng có thể khắc phục bằng cách làm đơn giản hóa hệ 
thiết bị, tuy nhiên hiện tượng quan sát được có thể sẽ không đảm bảo tính chính xác và 
khách quan. Các kết quả nhận được có thể là tín hiệu giả, dễ gây hiểu lầm cho sinh viên. 

Đối với một số hiện tượng có thể gây nguy hiểm cho người học trong điều kiện 
không có các thiết bị bảo hộ thì không thể sử dụng giáo cụ thí nghiệm trực quan. Chẳng 
hạn giảng viên không thể mang chất phóng xạ vào giảng đường để cho sinh viên quan 
sát hiện tượng phóng xạ do các tia phóng xạ rất nguy hiểm cho con người. Hoặc giảng 
viên cũng không thể mang bình khí áp suất cao để sinh viên quan sát các quá trình giãn 
nở của khí lý tưởng dưới tác dụng của nhiệt do bình chứa khí áp suất cao rất nguy hiểm 
cho con người nếu xảy ra sự cố nổ hoặc rò rỉ….  

Một số hiện tượng không thể thực hiện với giáo cụ được do hiện tượng chỉ xảy ra 
trong tự nhiên, ví dụ hiện tượng núi lửa phun trào, sự va chạm của các thiên thạch… 
Các hiện tượng này chỉ có thể được trình chiếu trên màn hình. Trong các trường hợp 
nêu trên, việc sử dụng giáo cụ đa phương tiện là tối ưu. 

Để vận hành giáo cụ thí nghiệm trực quan, đội ngũ giảng viên cần được đào tạo 
một cách bài bản, có thể xử lý được các trục trặc kỹ thuật khi thiết bị hoạt động. Điều 
kiện hoạt động của giáo cụ không phải là điều kiện lý tưởng nên giảng viên cần phân 
biệt được các loại tín hiệu giả, nguyên nhân gây ra và cách khắc phục. Cần phải xử lý 
các vấn đề một cách nhanh gọn và chính xác để không ảnh hưởng đến giờ dạy. 
3.2. Cần kết hợp giáo cụ thí nghiệm với các phương pháp khác 

Mỗi phương pháp giảng thực tế đều có ưu điểm và hạn chế nhất định. Đối với 
phương pháp sử dụng các giáo cụ đa phương tiện như các đoạn video, mặc dù nội dung 
được thể hiện một cách trực quan, dễ hiểu, và tạo sự hấp dẫn cho người học, nhưng các 
đoạn phim bị hạn chế bởi góc quay của camera, sự tinh tế của người làm phim, và đoạn 
phim được ghi trước đó trong điều kiện nhất định, không thay đổi được được điều kiện 
nếu sinh viên cần. Đồng thời sinh viên chỉ sử dụng được thị giác, thính giác để tiếp thu 
bài giảng. 

 
Hình 2. Giảng đường thực tế thường bao gồm cả máy chiếu, bảng viết                                  

và bàn để thực hiện các thí nghiệm với các giáo cụ trực quan. 
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Đối với phương pháp giảng dạy sử dụng giáo cụ thí nghiệm, các hạn chế của giáo 
cụ đa phương tiện được khắc phục. Khi sử dụng giáo cụ thí nghiệm, sinh viên và giảng 
viên có thể thay đổi điều kiện, có thể kiểm nghiệm lại phán đoán của sinh viên, đồng 
thời kích thích sự sáng tạo của sinh viên trong quá trình làm thí nghiệm. Bên cạnh đó, 
sinh viên có thể tiếp cận bài giảng bằng cả thị giác, thính giác, xúc giác, trong một số 
trường hợp đặc biệt có thể có thêm vị giác và khứu giác, do vậy việc ghi nhớ nội dung 
bài học sẽ có hiệu quả tốt hơn. Trên thực tế, các giảng đường đều được trang bị không 
gian và thiết bị để phù hợp cho việc kết hợp các phương pháp này, chẳng hạn như trên 
Hình 2, giảng đường được trang bị máy chiếu để chiếu hình ảnh hoặc video, bảng viết 
và bàn để giảng viên thực hiện các thí nghiệm trên giáo cụ thí nghiệm trực quan. Việc 
kết hợp giáo cụ thí nghiệm trực quan với các phương pháp khác sẽ nâng cao hiệu quả 
giảng dạy. 

4. KẾT LUẬN 

Giáo cụ thí nghiệm trực quan có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả 
của bài giảng, giúp cho sinh viên chủ động hơn trong quá trình tiếp thu bài, kích thích 
sự tò mò, tự  nghiên cứu, tăng cường tư duy phản biện của sinh viên. Giáo cụ thí nghiệm 
trực quan còn giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức đã học và hiểu được mối quan 
hệ giữa chúng. Đồng thời giáo cụ thí nghiệm cũng tạo nên sự kết nối tốt hơn giữa giảng 
viên và sinh viên, và giúp sinh viên có thể học được thêm các kỹ năng thực nghiệm. 
Việc kết hợp giáo cụ thí nghiệm trực quan với các phương pháp khác là rất cần thiết để 
khắc phục một số hạn chế của phương pháp này. Các giáo cụ thí nghiệm đơn giản hoàn 
toàn có thể được áp dụng trong các trường đại học với các chi phí không quá cao nhưng 
mang lại hiệu quả tốt cho việc giảng dạy. 
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